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MÔN HÓA HỌC – LỚP 10

A/ KHUNG MA TRẬN 

	Nội dung kiến thức của chương
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Nguyên tử
	
	
	
	
	

	
	Số câu hỏi
	3
	1/3
	0
	1/3
	1
	1/3
	0
	0
	4TN 1TL

	
	Số điểm
	1
	0,75
	0
	0,75
	1/3
	0,25
	0
	0
	3,08

	2
	Bảng HTTH
	
	
	
	
	

	
	Số câu hỏi
	2
	0
	1
	1/3
	1
	0
	0
	1/3
	4TN 2/3 TL

	
	Số điểm
	2/3
	0
	1/3
	0,5
	1/3
	0
	0
	0,5
	2,33

	3
	Liên kết hóa học.
	
	
	
	
	

	
	Số câu hỏi
	2
	1/6
	0
	1/6
	1
	0
	0
	0
	3TN  1/3 TL

	
	Số điểm
	2/3
	0,5
	0
	0,5
	1/3
	0
	0
	0
	2,0

	4
	Phản ứng OXH- K
	
	
	
	
	

	
	Số câu hỏi
	1
	1/3
	1
	1/3
	0
	1/3
	1
	
	3TN 1 TL

	
	Số điểm
	1/3
	0,25
	1/3
	0,5
	0
	0,5
	1/3
	
	2,25

	
	Tổng hợp
	
	
	
	
	

	
	Số câu hỏi
	
	
	1
	
	
	
	0
	0
	1TN 0TL

	
	Số điểm
	
	
	1/3
	
	
	
	0
	0
	0,33

	Tổng câu
	8
	1,0
	3
	7/4
	3
	1/4
	1
	1
	19

	Tổng điểm
	2,67
	1,0
	1,00
	2,75
	1,00
	0,25
	0,33
	0,5
	10,00


Lưu ý: Học sinh cần chuẩn bị bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học để làm bài.

B/ CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG 
I. Nguyên tử
- Nêu được thành phần và đặc điểm cấu tạo của nguyên tử.

- Nêu được kí hiệu nguyên tử X, Z, A.

- Nêu được mối liên hệ giữa số p, số e, với số hiệu nguyên tử.

- Xác định được số electron tối đa trong một lớp, phân lớp; số phân lớp trong các lớp.
- Xác định được thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.

- Xác định được số electron lớp ngoài cùng, xác định được tính kim loại, phi kim hay khí hiếm từ số electron lớp ngoài cùng.

- Xác định mối quan hệ giữa các thành phần cấu tạo nguyên tử.

- Viết kí hiệu nguyên tử từ các đại lượng và kí hiệu đã cho; xác định được đặc điểm cấu tạo nguyên tử thông qua kí hiệu nguyên tử đã cho.

- Viết cấu hình e nguyên tử khi biết Z (p, e), suy ra đặc điểm về cấu tạo nguyên tử.

- Dự đoán một số phản ứng mà nguyên tố tham gia được thông qua số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó.

- Giải được các bài tập về mối quan hệ giữa các thành phần cấu tạo nguyên tử (p, n, e), bài tập về đồng vị.

- Giải được dạng bài kết hợp một số kiến thức ở mức độ Thông hiểu trong 1 câu trắc nghiệm.

II. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Định luật tuần hoàn
- Nêu cấu tạo của bảng HTTH. 

- Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng HTTH.

- Nêu quy luật biến đổi độ âm điện, tính phi kim, kim loại, ... của một số nguyên tố trong một chu kì, một nhóm A. 

- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng xác định nguyên tố s, p, tính kim loại, phi kim, tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố và hợp chất.

- Viết cấu hình electron nguyên tử dựa vào vị trí trong bảng tuần hoàn và ngược lại.

- So sánh tính KL, PK, bán kính nt, độ âm điện, ... của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận.

- Giải BT về CTPT liên quan đến % khối lượng, hóa trị, vị trí/bảng HTTH, ...
- Phân tích, chứng minh các quy luật biến đổi trong bảng HTTH, các phát biểu, nhận định về lịch sử, vai trò của bảng HTTH với sự phát triển của hóa học.

III. Liên kết hóa học.
- Nêu được khái niệm liên kết cộng hóa trị, liên kết ion.

- Nêu được kiểu liên kết trong các phân tử đơn giản.

- Nêu được số oxi hóa trong các phân tử đơn giản.
- Viết được CTCT của các chất, xác định được hoá trị, phân biệt được CHT và điện hoá trị.

- Xác định được số oxi hoá của các chất trong một số phân tử hợp chất.

- Xác định được kiểu liên kết dựa vào chênh lệch độ âm điện.
- So sánh sự phân cực của liên kết thông qua hiệu độ âm điện.

- Giải được dạng bài tổng hợp về lý thuyết hoặc BT xác định công thức thông qua hóa trị và % khối lượng (oxit cao nhất, hợp chất khí với H, ...).
Phản ứng oxi hóa khử
- Nêu được khái niệm chất oxi hoá, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.

- Phân biệt được các loại phản ứng.

-Cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo 4 bước.
- Tính toán theo phản ứng.
- Giải bài tập có dùng phương pháp bảo toàn electron, ...

Tổng hợp

- Lý thuyết hoặc bài tập có tổng hợp lý thuyết hoặc các dạng bài tập ở mức độ đơn giản.
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